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Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật
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Tìm hiểu các quy định pháp luật về đất đai 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo                                 
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Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp
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Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

THAM GIA BIÊN SOẠN

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

LỜI GIỚI THIỆU

Đất đai và khiếu nại, tố cáo vốn là những lĩnh vực được các cơ quan quản lý hành chính ở nước ta đặc biệt quan tâm. Trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng cho công dân, nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật hành chính, trong đó có nhiều quy định mới liên quan tới hai lĩnh vực này.

Hiện nay, với giá trị to lớn mà đất đai mang lại thì tình trạng tranh chấp cũng như vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai xảy ra ngày càng phổ biến. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các văn bản quy phạm pháp luật này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đồng thời vẫn đảm bảo được tính đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Bộ luật Dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Luật Khiếu nại, tố cáo được Quốc hội khoá X thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998. Trước những yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, qua hai lần sửa đổi, bổ sung (tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XI, ngày 15/6/2004 và tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XI, ngày 29/11/2005) Luật Khiếu nại, tố cáo đã phần nào hạn chế được những bất cập, thiếu sót, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhằm mục đích phổ biến rộng rãi đến toàn thể nhân dân các quy định mới của pháp luật liên quan tới hai lĩnh vực đất đai và khiếu nại, tố cáo, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp giới thiệu tới bạn đọc cuốn “Sổ tay tìm hiểu các quy định pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp với những tình huống pháp lý cụ thể sẽ giải đáp nhiều nội dung liên quan đến vấn đề đất đai và khiếu nại, tố cáo. Hy vọng cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của đông đảo bạn đọc về hai lĩnh vực này. 
Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc! 

Hà Nội, tháng 12 năm 2011

NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

PHẦN I
 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Tài sản bảo đảm của ông A là quyền sử dụng 500m2 đất và căn nhà 5 tầng trên đó. Hồ sơ đăng ký của ông đầy đủ, hợp lệ và Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm đã nhận hồ sơ. Vậy xin hỏi việc đăng ký giao dịch bảo đảm của ông A đã có hiệu lực chưa?

Điều 6 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2010/NĐ-CP) quy định thời hạn có hiệu lực của đăng ký giao dịch bảo đảm được tính từ thời điểm đăng ký cho đến thời điểm xóa đăng ký theo đơn của người yêu cầu xóa đăng ký.

Điểm a khoản 1, Điều 7 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP quy định về thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm như sau: Trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. 

Đối chiếu các quy định trên đây với trường hợp của ông A thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm của ông đã có hiệu lực pháp luật.

2. Đề nghị cho biết, trong những trường hợp nào thì việc đăng ký giao dịch bảo đảm bị từ chối?

Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP quy định về việc từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm từ chối đăng ký khi có một trong các căn cứ sau đây: 

- Không thuộc thẩm quyền đăng ký;

- Hồ sơ đăng ký không hợp lệ;

- Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn;

- Yêu cầu đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, sửa chữa sai sót trong trường hợp đã xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký;

- Khi phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng sự thật hoặc có giấy tờ giả mạo.

Trong trường hợp từ chối đăng ký thì cơ quan đăng ký phải lập thành văn bản gửi cho người yêu cầu đăng ký, trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, các quy định trên không áp dụng đối với các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.
3. Tài sản đã đăng ký bảo đảm có thể được rút bớt không? Nếu được rút bớt thì có cần phải đăng ký mới không hay chỉ cần đăng ký thay đổi? Những trường hợp nào cần đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký?

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, tài sản đã đăng ký bảo đảm có thể được rút bớt không cần phải đăng ký mới mà chỉ cần đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký. Khi có một trong các căn cứ sau đây, người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký:

- Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; thay đổi tên của bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm;

- Rút bớt tài sản bảo đảm;

- Bổ sung tài sản bảo đảm mà không ký kết hợp đồng bảo đảm mới;

- Thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán theo thỏa thuận;

- Tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai đã hình thành, trừ trường hợp tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai là phương tiện giao thông cơ giới đã ghi số khung hoặc số máy khi đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký;

- Thay đổi nội dung khác đã đăng ký.

Lưu ý: chỉ khi có một trong các căn cứ trên là đủ để người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký.
4. Hai năm trước, ông A thế chấp quyền sử dụng đất ở và nhà ở của mình để vay vốn sản xuất kinh doanh. Nay ông đã trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi đúng hạn cho tổ chức tín dụng thì sẽ xử lý thế nào? Trong trường hợp nào thì đăng ký giao dịch được xóa?

Ông A đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ, hợp đồng thế chấp đã hoàn thành, nghĩa vụ được bảo đảm đã chấm dứt. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 130 Luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); khoản 2 Điều 717 Bộ luật Dân sự năm 2005 và điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì ông chỉ cần gửi đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đến nơi đã đăng ký thế chấp. Cơ quan đã đăng ký thế chấp thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp cho ông.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, khi có một trong các căn cứ sau đây thì người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký:

- Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm;

- Hủy bỏ hoặc thay thế giao dịch bảo đảm đã đăng ký bằng giao dịch bảo đảm khác;

- Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác;

- Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm;

- Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy; tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ giao dịch bảo đảm hoặc tuyên bố giao dịch bảo đảm vô hiệu;

- Theo thỏa thuận của các bên.

5. Vì điều kiện công tác, tôi không thể đến trụ sở cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm để trực tiếp nộp hồ sơ được. Vậy tôi có thể nộp hồ sơ đăng ký bằng cách nào? 

Điều 16 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP quy định phương thức nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được nộp theo một trong các phương thức sau đây:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đăng ký;

- Gửi qua đường bưu điện;

- Gửi qua fax hoặc gửi qua thư điện tử đối với đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản với điều kiện người yêu cầu đăng ký đã đăng ký khách hàng thường xuyên tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp;

- Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

Tùy tình hình, điều kiện cụ thể, ông (bà) có thể lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ nói trên.

6. Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện như thế nào?

Điều 17 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP quy định việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, người thực hiện đăng ký ghi thời điểm nhận hồ sơ đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Đơn yêu cầu đăng ký và Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đăng ký được nộp trực tiếp thì người thực hiện đăng ký cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu hẹn trả kết quả đăng ký, trừ trường hợp giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đăng ký.

7. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm của tôi, cán bộ tiếp nhận kiểm tra và cho biết hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và đưa cho tôi phiếu hẹn trả kết quả vào ngày hôm sau. Xin hỏi như vậy có đúng quy định không?

Điều 18 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP quy định thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, sửa chữa sai sót về đăng ký giao dịch bảo đảm, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có trách nhiệm giải quyết các loại hồ sơ này trong ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc. 

Đây là thời hạn được áp dụng thống nhất cho việc giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các loại tài sản như tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, các tài sản khác, khắc phục tình trạng mỗi loại tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng một thời hạn giải quyết hồ sơ khác nhau như trước đây.

Trường hợp của ông (bà), nếu cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm tiếp nhận hồ sơ của ông (bà) từ 15 giờ về trước nhưng lại hẹn trả kết quả vào hôm sau là không đúng quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, nếu tiếp nhận hồ sơ của ông (bà) sau 15 giờ thì việc hẹn trả kết quả vào hôm sau là đúng quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP.

8. Kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm được trả cho người yêu cầu đăng ký bằng cách nào?

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm được cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trả cho người yêu cầu đăng ký theo một trong các phương thức sau:

- Trực tiếp tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Gửi qua đường bưu điện;

- Phương thức khác do cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và người yêu cầu đăng ký thỏa thuận.

9. Đề nghị cho biết hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm những giấy tờ gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm có:

- Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các Giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ;

-  Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.

Thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, theo đó, trong thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các việc sau:

- Ghi nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các Giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật;

-  Chứng nhận việc đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm;

-  Trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm; gửi qua đường bưu điện; hoặc các phương thức khác do cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và người yêu cầu đăng ký thỏa thuận.

10. Pháp luật quy định như thế nào về hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký?

Điều 29 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP quy định hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký. Cụ thể như sau:

Hồ sơ gồm có:

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký;

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm đã ký hoặc văn bản khác chứng minh nội dung thay đổi;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đó;

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.

Thủ tục giải quyết như sau: 

 Trong thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

- Chỉnh lý nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các Giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ; vào sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật;

- Chứng nhận nội dung đăng ký thay đổi vào Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi;

- Trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm; gửi qua đường bưu điện; hoặc các phương thức khác do cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và người yêu cầu đăng ký thỏa thuận.

11. Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm những giấy tờ gì? trong thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải thực hiện những công việc gì?
Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm có:

- Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm;

- Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm;

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.

Trong thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các việc sau:

- Ghi việc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm vào Sổ địa chính và Sổ theo dõi biến động đất đai;

- Chứng nhận vào Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm;

- Thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho các bên cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ;

- Lưu giữ một (01) bản Đơn yêu cầu đăng ký và trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức quy định tại Điều 19 của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP.

12. Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B, tôi đã thế chấp quyền sử dụng đất. Sau 01 tháng thế chấp tôi đã chuẩn bị được đầy đủ các điều kiện và không cần phải thế chấp nữa nên muốn xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất của mình. Vậy hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện như thế nào?
Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm có:

- Đơn đề nghị xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận được cấp qua các thời kỳ;

- Văn bản đồng ý xóa đăng ký giao dịch bảo đảm của người nhận bảo đảm, trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm;

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.

Trong thời hạn giải quyết hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau đây:

- Xóa đăng ký trên Giấy chứng nhận và xóa đăng ký trong Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật;

- Chứng nhận việc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm vào Đơn yêu cầu xóa đăng ký;

- Trả kết quả cho người yêu cầu xóa đăng ký theo phương trực tiếp tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm; gửi qua đường bưu điện; hoặc các phương thức khác do cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và người yêu cầu đăng ký thỏa thuận.

II. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Những quy định chung

13. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về đất đai được quy định như thế nào? Trường hợp anh A đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nay chưa hết thời hiệu xử phạt mà lại tiếp tục vi phạm hành chính cũng trong lĩnh vực này thì thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm mới được tính như thế nào?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Nghị định số 105/2009/NĐ-CP) thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hai (02) năm kể từ ngày có hành vi vi phạm hành chính được thực hiện.

Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba (03) tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.  

Trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính mà hành vi vi phạm hành chính chưa bị xử phạt thì người có thẩm quyền không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính mà áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 105/2009/NĐ-CP là buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

Trong thời hạn được quy định trên mà người có hành vi vi phạm lại có hành vi vi phạm hành chính mới quy định tại Nghị định số 105/2009/NĐ-CP hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt được tính lại kể từ thời điểm có hành vi vi phạm hành chính mới hoặc từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Trong trường hợp anh A đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính mà lại tiếp tục vi phạm hành chính cũng trong lĩnh vực này thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm mới được tính lại kể từ thời điểm có hành vi vi phạm hành chính mới hoặc từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt. 

14. Đối với mỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP thì hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định như sau:

a) Các hình thức xử phạt chính bao gồm:

- Cảnh cáo;

- Phạt tiền.

b) Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
c) Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về đất đai là buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

15. Trong trường hợp nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì ai sẽ bị xử phạt? Pháp luật quy định xử phạt như thế nào đối với một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính? 

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP thì xử phạt hành chính phải tuân theo các nguyên tắc sau:

- Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, đình chỉ, xử lý kịp thời; việc xử phạt vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công khai, triệt để; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

- Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền quy định tại các Điều 25, 26 và 27 của Nghị định số 105/2009/NĐ-CP thực hiện.

- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì từng người vi phạm đều bị xử phạt.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

- Hình thức xử phạt chính được áp dụng độc lập; hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính đối với những hành vi vi phạm hành chính có quy định hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong Nghị định số 105/2009/NĐ-CP trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. 

- Hình thức, mức độ xử phạt được xác định căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả của hành vi vi phạm hành chính, nhân thân của người có hành vi vi phạm hành chính, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng được áp dụng theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 về việc xử lý vi phạm hành chính.

- Mức phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm là mức trung bình của mức xử phạt quy định đối với hành vi đó; nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống mức thấp hơn, nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của mức xử phạt; nếu hành vi vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên cao hơn, nhưng không được vượt quá mức tối đa của mức xử phạt.

Như vậy, đối chiếu với quy định trên thì một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì từng người vi phạm đều bị xử phạt. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

16. Gia đình tôi vừa bị xử phạt hành chính vì hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ao, hồ, đầm, nuôi trồng thuỷ sản sử dụng nước mặn mà không được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép với mức xử phạt là 50.000.000đ. Tôi thấy mức xử phạt như vậy là quá cao. Xin hỏi cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào quy định nào để xử phạt gia đình tôi như vậy?

Với hành vi vi phạm như trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP để xử phạt.

Theo quy định trên, trong trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ tám mươi triệu (80.000.000) đồng đến dưới hai trăm triệu (200.000.000) đồng đối với đất nông nghiệp (mức 3) thì sẽ bị phạt tiền từ năm mươi triệu (50.000.000) đồng đến hai trăm triệu (200.000.000) đồng.
Nếu gia đình ông bà thuộc trường hợp trên thì mức xử phạt như vậy là đúng theo quy định của pháp luật.

2. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt 
17. Những hành vi nào bị coi là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích? Mức phạt cụ thể đối với những hành vi này?

Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP quy định: Sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi sử dụng đất không đúng với mục đích sử dụng, loại đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP thì sử dụng đất không đúng mục đích bị xử phạt hành chính như sau: 
1. Sử dụng đất không đúng mục đích mà không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến năm trăm nghìn (500.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1); 

b) Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

2. Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ao, hồ, đầm, nuôi trồng thuỷ sản sử dụng nước mặn mà không được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến năm mươi triệu (50.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ năm mươi triệu (50.000.000) đồng đến hai trăm triệu (200.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ hai trăm triệu (200.000.000) đồng đến năm trăm triệu (500.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

3. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác mà không được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến hai mươi triệu (20.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ hai mươi triệu (20.000.000) đồng đến một trăm triệu (100.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ một trăm triệu (100.000.000) đồng đến bốn trăm triệu (400.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

4. Chuyển từ đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp theo quy định phải nộp tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở mà không được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ ba mươi triệu (30.000.000) đồng đến một trăm triệu (100.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ một trăm triệu (100.000.000) đồng đến ba trăm triệu (300.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

5. Sử dụng đất để xây dựng công trình, đầu tư bất động sản thuộc khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế trái với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được công bố thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

b) Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

c) Phạt tiền từ ba mươi triệu (30.000.000) đồng đến một trăm triệu (100.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

d) Phạt tiền từ một trăm triệu (100.000.000) đồng đến ba trăm triệu (300.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

6. Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 8 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP”.

18. A bị xử phạt hành chính vì hành vi lấn, chiếm đất. Mảnh đất của A là đất phi nông nghiệp, có giá trị 950.000.000đ. Cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt về hành vi lấn, chiếm đất của A là 40.000.000đ. Vậy mức xử phạt như vậy có đúng pháp luật không?

Cơ quan có thẩm quyền xử phạt 40.000.000đ đối với hành vi của A là không đúng quy định pháp luật. Với hành vi trên và giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ bốn trăm triệu (400.000.000) đồng đến dưới một tỷ (1.000.000.000) đồng đối với đất phi nông nghiệp (theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP) thì bị phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng (quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định 105/2009/NĐ-CP).

19. Như thế nào bị xem là hành vi huỷ hoại đất? Mức xử phạt cụ thể đối với hành vi này?

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP thì huỷ hoại đất là làm suy giảm chất lượng đất hoặc làm biến dạng địa hình gây hậu quả làm cho đất giảm hoặc mất khả năng sử dụng theo mục đích sử dụng đã được xác định theo quy định tại khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Hình thức và mức xử phạt như sau:
- Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

- Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

- Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

- Phạt tiền từ ba mươi triệu (30.000.000) đồng đến một trăm triệu 100.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

Gây ô nhiễm đất dẫn đến hậu quả làm cho đất giảm hoặc mất khả năng sử dụng theo mục đích sử dụng đã được xác định thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức một (1);

- Phạt tiền từ mười triệu (10.000.000) đồng đến năm mươi triệu (50.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức hai (2);

- Phạt tiền từ năm mươi triệu (50.000.000) đồng đến hai trăm triệu (200.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức ba (3);

- Phạt tiền từ hai trăm triệu (200.000.000) đồng đến năm trăm triệu (500.000.000) đồng nếu hậu quả của hành vi thuộc mức bốn (4).

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả làm suy giảm chất lượng đất, khắc phục việc thải chất độc hại gây ô nhiễm đất, khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm đối với hành vi quy định trên. 

20. Do có mâu thuẫn giữa hai gia đình nên ông B đã đổ phế thải và đất cát lên phần đất trống của ông A. Với hành vi này,  ông B bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 105/2009/NĐ-CP thì hộ gia đình, cá nhân có hành vi gây cản trở hoặc gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến một triệu (1.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi đưa chất thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc lên thửa đất của mình gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác.
21. Chị hàng xóm nhà tôi tìm đến một dịch vụ làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vợ chồng chị đang sử dụng. Tuy nhiên, ở đây họ yêu cầu nhiều giấy tờ mà chị không biết làm thế nào (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh của bố mẹ chồng…).  Diện tích đất vợ chồng chị ở đứng tên mẹ chồng đã mất hơn 10 năm, không có di chúc, nhà chồng có bảy tám anh chị em nhưng có người không đồng ý để vợ chồng chị thừa kế. Sau đó, chị tìm đến một địa chỉ khác, tại đây họ không yêu cầu phải cung cấp giấy tờ gì ngoài “bìa đỏ” mang tên mẹ chồng. Trường hợp nhà chị khá phức tạp nhưng giấy tờ phải nộp đơn giản vậy thì có đúng pháp luật hay không? Nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào?

Hồ sơ đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm các giấy tờ: 

- Biên bản phân chia di sản thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; 

- Giấy tờ về quyền dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật Đất đai.

Như vậy, việc thừa kế quyền sử dụng đất chỉ phải nộp giấy tờ về quyền sử dụng đất là chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định về thủ tục tại Điều 12 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất mà không thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai thì bị phạt tiền từ hai trăm nghìn đồng (200.000) đến mười triệu đồng (10.000.000) tùy theo khu vực và loại đất. Đối với đất phi nông nghiệp, người sử dụng đất thực hiện thừa kế không đúng với thủ tục quy định sẽ bị xử phạt từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng tại khu vực nông thôn; một triệu (1.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng tại khu vực đô thị.

Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

22. Năm 2005, hộ gia đình ông Q cho doanh nghiệp B thuê 300m2 đất mặt phố để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh với thời hạn sáu năm. Năm 2011, ông Q làm ăn thua lỗ bị các chủ nợ kiện ra Tòa án đòi nợ. Sau khi bản án có hiệu lực, hết thời hạn trả nợ ông Q không thực hiện nghĩa vụ, cơ quan thi hành án đã kê biên diện tích đất cho doanh nghiệp B thuê để bảo đảm thi hành án. Tuy nhiên, ông Q vẫn cho doanh nghiệp B thuê tiếp diện tích đất đó với thời hạn năm năm. Đề nghị cho biết, ông Q có được cho thuê quyền sử dụng đất đã bị kê biên để bảo đảm thi hành án hay không? Nếu hành vi của ông Q vi phạm pháp luật thì bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Đối chiếu quy định trên, việc cho thuê đất của ông Q không đáp ứng các điều kiện theo quy định do quyền sử dụng đã bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Vì vậy, hành vi cho thuê đất của ông Q đã vi phạm khoản 2 Điều 13 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Theo đó, ông bị phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến hai mươi triệu (20.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi tự chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp mà không đủ điều kiện theo quy định.

23. Trong gần 400m2 đất ở của hộ gia đình anh X đang sử dụng có 100m2 chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận do nằm trong chỉ giới giao thông. Do giá đất tăng cao nên anh X đã bán 100m2 đất đó, hiện các bên đã làm hợp đồng chuyển nhượng, bên mua đã giao toàn bộ tiền. Đề nghị cho biết, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có giấy tờ gì thì người sử dụng đất bị xử lý như thế nào?

Một trong các điều kiện để người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê … quyền sử dụng đất là phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu không có thì phải có một trong các giấy tờ quy định tại Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì không đủ điều kiện chuyển nhượng. Hành vi chuyển nhượng này là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Theo đó, người có hành vi nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện thì bị phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng tại khu vực đô thị.

24. Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận N cho phép một số hộ gia đình có đất nông nghiệp, đất vườn ao xen kẽ chuyển mục đích sang đất ở. Sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất, một số người đã tiến hành xây nhà mà không đăng ký biến động về sử dụng đất. Xin hỏi, việc đăng ký biến động đó có bắt buộc hay không? Nếu bắt buộc mà người sử dụng đất không thực hiện thì bị phạt như thế nào?

Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Điều 46 Luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Điều 38 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP quy định đăng ký biến động về sử dụng đất được thực hiện đối với người sử dụng thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có thay đổi về việc sử dụng. Một trong các trường hợp thực hiện đăng ký biến động về sử dụng đất là chuyển mục đích sử dụng đất.

Hộ gia đình được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không thực hiện việc đăng ký biến động về sử dụng đất là vi phạm quy định của pháp luật đất đai. Hành vi không đăng ký biến động về sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Theo đó, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến một triệu (1.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hộ gia đình, cá nhân có hành vi không đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, không đăng ký biến động quyền sử dụng đất, đăng ký không đúng loại đất, không đăng ký khi chuyển mục đích sử dụng đất, không đăng ký gia hạn sử dụng đất khi đến hạn sử dụng đất mà đang sử dụng đất.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn bị buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính (đăng ký) theo quy định của pháp luật về đất đai.

25. Để phục vụ giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, các cán bộ phòng địa chính và ban quản lý dự án đã tiến hành đo diện tích đất của gia đình ông K để cắm mốc giới. Không đồng ý với phương án bồi thường, ông K đã vứt đồ đạc và đuổi họ ra khỏi nhà. Đề nghị cho biết hành vi của ông K có vi phạm pháp luật hay không? 

Gây cản trở trong việc Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng là hành vi vi phạm pháp luật đất đai, sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. 

Ông K có hành vi ngăn cản cán bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xác định mốc giới trên thực địa là vi phạm pháp luật và bị xử phạt như sau:

 - Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi không có mặt tại địa điểm để bàn giao đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

- Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng đối với hành vi ngăn cản cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xác định mốc giới, bàn giao đất, cho thuê đất, thu hồi đến trên thực địa, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

26. Hành vi không trả lại đất đúng thời hạn theo quyết định thu hồi đất của Nhà nước bị xử phạt như thế nào?

Điều 17 Nghị định số 105/NĐ-CP quy định người sử dụng đất không trả lại đất đúng thời hạn theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hộ gia đình, cá nhân có hành vi không trả lại đất đúng thời hạn theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phạt tiền một triệu (1.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo có hành vi không trả lại đất đúng thời hạn theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

27. Thấy mốc chỉ giới quy hoạch sử dụng đất đặt gần mép vườn nhà mình, anh Y đã đào lên rồi xê dịch đến chỗ mới cách 20cm so với mốc cũ để phần diện tích đất ở của gia đình bị thu hồi ít hơn. Với hành vi này, anh Y bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Đề nghị cho biết, việc xử phạt anh Y có đúng với quy định của pháp luật hay không?

Tự tiện di chuyển, làm sai lệch, hư hỏng mốc chỉ giới quy hoạch sử dụng đất là hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Theo đó, phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi tự tiện di chuyển, làm sai lệch mốc chỉ giới quy hoạch sử dụng đất, mốc chỉ giới hành lang an toàn của công trình, mốc địa giới hành chính.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt anh Y 1.000.000 (Một triệu) đồng do đã có hành vi xê dịch chỉ mốc giới quy hoạch sử dụng đất là đúng với quy định của pháp luật.

28. Khi bố, mẹ mất, chị M được gia đình tin tưởng giao quản lý di sản thừa kế, thực hiện các thủ tục phân chia thừa kế, lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho từng người thừa kế. Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phát hiện chị M đã sửa chữa một số giấy tờ, biên lai thu thuế đất nên đã không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị cho biết, hành vi của chị M có bị phạt hay không và mức phạt như thế nào?

Làm sai lệch các giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất (tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ, chứng từ) là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và bị xử phạt theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Theo đó, chị M sẽ bị phạt tiền theo mức quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Mức phạt từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng.

29. Nhiều hộ gia đình sinh sống quanh khu dự án đô thị sinh thái của quận N rất bức xúc khi Nhà nước thu hồi của họ hàng trăm hécta đất trồng lúa, nhưng hơn hai năm nay đô thị chẳng thấy đâu, chỉ thấy những hố sâu đào xới giữa chừng, cỏ dại mọc um tùm. Xin hỏi việc thu hồi đất nhưng không sử dụng ngay gây lãng phí tiền của nhà nước và nhân dân có bị xử phạt không và mức xử phạt như thế nào?
Việc thu hồi đất của dân nhưng chưa đưa vào sử dụng là vi phạm Điều 20 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm quá thời hạn mười hai (12) tháng liền; không sử dụng đất trồng cây lâu năm quá thời hạn mười tám (18) tháng liền; không sử dụng đất trồng rừng quá thời hạn hai bốn (24) tháng liền mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

- Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng đối với hành vi không sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư quá thời hạn mười hai (12) tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai bốn (24) tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

30. Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân có hành vi chậm hoặc không cung cấp các thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra đất đai thì bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP, hành vi chậm hoặc không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra; cản trở việc thanh tra, kiểm tra về đất đai của hộ gia đình, cá nhân sẽ bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt cụ thể như sau:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến một triệu (1.000.000) đồng đối với hành vi chậm cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra về đất đai.

- Phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra về đất đai;

- Phạt tiền từ một triệu (1.000.000) đồng đến năm triệu (5.000.000) đồng đối với hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra về đất đai.

Ngoài hình thức xử phạt nêu trên, hộ gia đình, cá nhân còn buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

31. Công ty cổ phần tư vấn bất động sản X hoạt động trong lĩnh vực tư vấn bất động sản, kinh doanh và môi giới bất động sản. Hiện tại, công ty đã có 03 cán bộ là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá. Do đó, Giám đốc công ty đã tự ý quyết định mở rộng thêm hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực tư vấn về giá đất. Xin hỏi, trong trường hợp này, việc làm của công ty X có đúng pháp luật hay không?

Theo quy định tại Thông tư số 36/2006/TT-BTC ngày 28/04/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động đăng ký hoạt động tư vấn về giá đất, thì các doanh nghiệp đã được thành lập và được phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn bất động sản, kinh doanh và môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, nếu tổ chức hoạt động tư vấn về giá đất phải có đủ các điều kiện dưới đây:

- Có từ ba thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá trở lên, trong đó người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá.

Chủ doanh nghiệp tư nhân thẩm định giá phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá; một thẩm định viên về giá chỉ được làm chủ một doanh nghiệp thẩm định giá tư nhân.

Thành viên hợp danh của Công ty thẩm định giá hợp danh phải là thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá; một thẩm định viên về giá có thẻ thẩm định viên về giá chỉ được làm một thành viên hợp danh của một công ty thẩm định giá hợp danh.

- Có đăng ký kinh doanh để cung cấp hoạt động tư vấn về giá đất với cơ quan đăng ký kinh doanh và được cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp bổ sung chức năng tư vấn về giá đất trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, việc công ty X tự ý thực hiện hoạt động tư vấn về giá đất khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo Điều 22 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Theo quy định tại khoản 2 của Điều này, công ty X sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng mức phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng đối với hành vi hành nghề tư vấn về giá đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

32. Khi doanh nghiệp hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà không đăng ký hoạt động hành nghề thì bị xử lý như thế nào?

Việc doanh nghiệp hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà không đăng ký hoạt động hành nghề là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo Điều 23 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến hai mươi triệu (20.000.000) đồng, cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

33. Theo quy định của pháp luật, hành vi cung cấp dữ liệu đất đai không đúng quy định của pháp luật bị xử phạt như thế nào?

Việc xử phạt hành vi cung cấp dữ liệu đất đai không đúng quy định của pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Theo đó, mức phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng được áp dụng đối với hành vi cung cấp dữ liệu đất đai không đúng với quy định của pháp luật về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai.

Cùng với hành vi trên mà gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc cho người khác thì áp dụng mức phạt tiền từ hai mươi triệu (20.000.000) đồng đến năm mươi triệu (50.000.000) đồng.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

34. Thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng, doanh nghiệp X đã được địa phương phê duyệt và giao cho 1.500m2 đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ngay sau đó Giám đốc công ty đã tự ý sử dụng một phần diện tích nói trên để xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân của công ty với giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền là gần 2 tỷ đồng. Khi phát hiện vụ việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định xử phạt doanh nghiệp X với mức phạt 250 triệu đồng. Xin hỏi trong trường hợp này, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp X có đúng thẩm quyền hay không? 

Việc tự ý sử dụng đất được giao để xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh sang làm đất ở của doanh nghiệp X là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 8 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP, với giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền là gần 2 tỷ đồng, hậu quả hành vi vi phạm của doanh nghiệp X thuộc mức bốn (trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ một tỷ (1.000.000.000) đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp), nên bị xử phạt với mức phạt tiền từ một trăm triệu (100.000.000) đồng đến ba trăm triệu (300.000.000). 

Do vậy, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử phạt doanh nghiệp X với mức phạt là 250 triệu đồng là đúng với quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền, vì căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các quyền: 

“a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến năm trăm triệu (500.000.000) đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.”

35. Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành về đất đai trong việc xử phạt vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào?

Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành về đất đai trong việc xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 26 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP, trong đó Thanh tra chuyên ngành về đất đai bao gồm: Thanh tra viên đất đai, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Chánh Thanh tra Tổng cục Quản lý đất đai; Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Thanh tra viên đất đai đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến năm trăm nghìn (500.000) đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tịch thu lợi ích có được do vi phạm có giá trị đến hai triệu (2.000.000) đồng; Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm.

- Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra kiểm tra.

- Chánh Thanh tra Tổng cục Quản lý đất đai có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến một trăm triệu (100.000.000) đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá đất; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

- Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến năm trăm triệu (500.000.000) đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá đất; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có được do vi phạm; buộc phải thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

36. Khi thực hiện xử phạt hành chính đối với trường hợp phải thu hồi đất, phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ về đất đai, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm như thế nào?

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP, khi xử lý vi phạm hành chính mà vi phạm hành chính đó thuộc trường hợp phải thu hồi đất quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai thì người có thẩm quyền xử phạt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh (quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 25 của Nghị định này) mà có thẩm quyền thu hồi đất quy định tại Điều 44 của Luật Đất đai thì thực hiện đồng thời việc xử phạt vi phạm hành chính và việc thu hồi đất. 

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đất đai (bao gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và Thanh tra chuyên ngành về đất đai quy định tại các Điều 25, 26 và 27 của Nghị định số 105/2009/NĐ-CP) nhưng không có quyền thu hồi đất thì thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi đất đối với trường hợp đủ căn cứ; trường hợp không đủ căn cứ theo quy định của pháp luật về đất đai thì phải thông báo cho người đề nghị, người bị xử phạt, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất biết rõ lý do.

Trong trường hợp hết thời hiệu xử phạt quy định tại Điều 4 của Nghị định số 105/2009/NĐ-CP, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính và ra quyết định thu hồi đất trong trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp không thuộc thẩm quyền.

Khi xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi: Hành nghề tư vấn về giá đất mà không thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất theo quy định của pháp luật hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;  Hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà không đăng ký hoạt động hành nghề, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đăng ký hoạt động hành nghề để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền mà không được giữ lại để xử phạt hành chính.

Trường hợp đã ra quyết định xử phạt, nếu sau đó phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm mà chứa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt phải hủy quyết định đó và trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày hủy quyết định xử phạt, phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

4. Thử tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt

37. Trong lúc đào ao thả cá trên diện tích đất ở của gia đình, vợ chồng anh H đã bị anh L là hàng xóm ngăn cản, hăm dọa, chửi bới, sai con cháu ra gây sức ép không cho anh H tiếp tục công việc với lý do lo ngại việc đào ao có thể làm sụt lún, ảnh hưởng đến nhà anh L. Mặc dù đã được hòa giải, gia đình anh H cũng đã có cam kết không làm ảnh hưởng đến gia đình anh L, nhưng vẫn bị anh L đe dọa, ngăn cản. Do đó. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã quyết định xử phạt cảnh cáo, phạt tiền tại chỗ 200.000 đồng đối với hành vi gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác của anh L. Xin hỏi, quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có đúng với quy định của pháp luật không? 

Quyết định xử phạt tại chỗ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là đúng với quy định của pháp luật. Với mức phạt cảnh cáo, phạt tiền là 200.000 đồng cho hành vi cản trở việc sử dụng đất của người khác, theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP hướng dẫn áp dụng thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, khoản 21 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể áp dụng thủ tục xử phạt đơn giản, đó là quyết định xử phạt vi phạm tại chỗ. Việc xử phạt tại chỗ không phải lập biên bản.
Quyết định xử phạt phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Quyết định này phải được giao cho cá nhân bị xử phạt một bản. Trong trường hợp người chưa thành niên bị phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt cảnh cáo còn được gửi cho cha mẹ, người giám hộ của người đó hoặc nhà trường nơi người chưa thành niên vi phạm đang học tập. 

38. Vừa qua, ông T do hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp đem đi chuyển nhượng nên đã bị Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định xử phạt 08 triệu đồng. Tuy nhiên, đã 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt nhưng ông T chưa thực hiện việc nộp phạt. Xin hỏi trong trường hợp này, việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào?

Việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được quy định tại Điều 30 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP. Theo đó, người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. 

Quá thời hạn quy định ở trên mà người bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành bằng các biện pháp sau đây:

- Khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập hoặc khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng;

- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

- Các biện pháp cưỡng chế khác để thi hành quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 65 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, trong trường hợp cá nhân bị phạt tiền từ 500.000 đồng trở lên có thể được hoãn chấp hành quyết định xử phạt nếu đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư​ trú hoặc tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận. Thời hạn hoãn chấp hành quyết định phạt tiền không quá ba tháng, kể từ khi có quyết định hoãn. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định hoãn chấp hành quyết định phạt tiền đó. 

Như vậy, trường hợp của ông T ở trên do quá thời hạn thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nên ông sẽ bị cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế thi hành theo một trong các biện pháp nêu trên. Bên cạnh đó, ông cũng có thể được hoãn việc chấp hành quyết định xử phạt nếu có đơn đề nghị và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ông cư trú hoặc cơ quan nơi ông làm việc xác nhận do khó khăn đặc biệt về kinh tế của bản thân mình. 

5. Trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

39. Xin hỏi việc áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26/8/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (sau đây gọi tắt là Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT) thì việc áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo những nguyên tắc cụ thể như sau: 

- Việc cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế của người có thẩm quyền quy định tại Điều 4 của Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT (xem thêm Câu 41); 

- Chỉ được áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp quy định tại Điều 5 của Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT (xem thêm Câu 42);

- Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế của đối tượng bị cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương để quyết định áp dụng một trong các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 3 của Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT (xem thêm Câu 40).

40. Anh X bị lập biên bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhưng cố tình không chấp hành quyết định xử phạt. Xin hỏi nếu anh X không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cần áp dụng biện pháp gì để cưỡng chế thi hành?

Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT thì các biện pháp cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai khi không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm:

- Khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.

Ngoài hai biện pháp trên có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác như: 

- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

- Tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá đất; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm chất lượng đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất;

- Khắc phục hậu quả đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện nhận chuyển quyền sử dụng đất;

- Tịch thu lợi ích có được do vi phạm;

- Buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

Như vậy, tùy vào từng mức độ mà anh X đã vi phạm sẽ bị áp dụng một trong những biện pháp cưỡng chế nêu trên.

41. Xin cho biết thẩm quyền quyết định cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai được pháp luật quy định như thế nào?

Điều 4 Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT quy định thẩm quyền quyết định cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai như sau:

- Người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng một trong các biện pháp cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai có nhiệm vụ tổ chức việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình và của cấp dưới, bao gồm:

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã); Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

+ Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính để tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề về định giá đất, cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bao gồm:

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh;

+ Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với trường hợp tháo dỡ nhà ở, công trình xây dựng trái phép trên đất thì người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính để buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm, bao gồm:

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

42. Gia đình ông A bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã N xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vì hành vi sử dụng đất không đúng mục đích. Đã 15 ngày nhưng gia đình ông A vẫn không chấp hành quyết định xử phạt. Xin hỏi, gia đình của ông A có bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành không? Quyết định cưỡng chế hành chính gồm những nội dung gì? 

Gia đình ông A sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT như sau:

- Quá thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt mà đối tượng bị xử phạt không chấp hành;

Trường hợp người có thẩm quyền xử phạt quyết định cho phép nộp tiền phạt nhiều lần nhưng quá thời hạn nộp tiền của lần cuối cùng mà đối tượng bị xử phạt không chấp hành.

- Quá thời hạn hoãn chấp hành quyết định phạt tiền (quá 03 tháng kể từ ngày có quyết định hoãn).

Quyết định cưỡng chế được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2005/NĐ-CP) gồm những nội dung sau: ngày, tháng, năm ra quyết định; căn cứ ra quyết định; họ tên, chức vụ (cấp bậc), đơn vị người ra quyết định; họ tên, nơi cư trú, trụ sở của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế; biện pháp cưỡng chế; thời gian, địa điểm thực hiện; cơ quan được giao chủ trì thực hiện quyết định cưỡng chế; cơ quan có trách nhiệm phối hợp; chữ ký của người ra quyết định, dấu của cơ quan ra quyết định.
43. Xin cho biết những đối tượng nào bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá?
- Theo quy định tại Điều 10  Nghị định số 37/2005/NĐ-CP thì đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập cá nhân khi: 

+ Cá nhân bị cưỡng chế là cán bộ, công chức hoặc  cá nhân đang làm việc được hưởng tiền lương hoặc thu nhập tại một cơ quan, tổ chức theo hợp đồng có thời hạn từ 6 tháng trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn.

+ Cá nhân bị cưỡng chế đang hưởng trợ cấp hưu trí hoặc mất sức hằng tháng.

- Áp dụng biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng đối với cá nhân, tổ chức không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, không thanh toán chi phí cưỡng chế theo Điều 14 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP khi:

+ Cá nhân có tiền gửi tại ngân hàng ở Việt Nam (trừ trường hợp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập);

+ Tổ chức có tiền gửi tại ngân hàng ở Việt Nam

- Chỉ áp dụng biện pháp kê biên tài sản có giá trị để bán đấu giá đối với cá nhân, tổ chức không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, không thanh toán chi phí cưỡng chế theo Điều 19 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP khi:

+ Cá nhân là lao động tự do không có cơ quan, tổ chức quản lý lương, quản lý thu nhập cố định.

+ Cá nhân, tổ chức không có tài khoản hoặc số tiền gửi từ tài khoản tại ngân hàng không đủ để áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng.

+ Cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện để áp dụng biện pháp khấu trừ hoặc cố tình không thực hiện quyết định cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ, không thanh toán chi phí cưỡng chế.

Chỉ được kê biên tài sản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tương ứng với số tiền đã ghi trong quyết định xử phạt và chi phí cho việc tổ chức thi hành cưỡng chế.

44. Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế để tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế được pháp luật quy định như thế nào?

Theo Điều 30 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP thì cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính khi nhận được quyết định về việc tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính phải tự nguyện giao tang vật, phương tiện đó hoặc chấp hành việc thu hồi tang vật, phương tiện của cơ quan và người có thẩm quyền. Trường hợp không giao nộp hoặc chỉ giao nộp một phần tang vật, phương tiện bị tịch thu thì bị cưỡng chế hành chính.
Việc tổ chức thi hành cường chế được quy định tại Điều 32 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP như sau:
- Trước khi tiến hành cưỡng chế, nếu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế tự nguyện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan chủ trì cưỡng chế lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành.
- Khi cưỡng chế để tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính phải có đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến. 

- Việc cưỡng chế phải được lập thành biên bản. Trong biên bản cần ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức cưỡng chế; cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế; cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế; đại diện chính quyền địa phương nơi tiến hành cưỡng chế, người chứng kiến; tên tang vật, phương tiện bị tịch thu, tình trạng tang vật, phương tiện. 

- Cá nhân hoặc đại diện tổ chức bị cưỡng chế, đại diện cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế, đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến ký vào biên bản. Trong trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký biên bản thì việc đó phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do. 

- Trường hợp cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế cố tình vắng mặt thì vẫn tiến hành cưỡng chế nhưng phải có đại diện của chính quyền địa phương và người chứng kiến.

45. Biện pháp cưỡng chế để tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá đất; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT thì việc áp dụng biện pháp cưỡng chế để tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá đất; cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:

- Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT mà đối tượng bị xử phạt không giao nộp giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá đất thì người ra quyết định cưỡng chế gửi thông báo tới cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề định giá đất để yêu cầu ra quyết định thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã cấp; đồng thời cơ quan cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm thông báo trên website của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc website của Tổng cục Quản lý đất đai.

- Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT mà đối tượng bị xử phạt bị áp dụng biện pháp cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không chấp hành thì người ra quyết định cưỡng chế gửi thông báo về việc cấm hành nghề tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tới cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, đồng thời thông báo trên website của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc website của Tổng cục Quản lý đất đai.

46. Quyết định cưỡng chế để thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính về đất đai gây ra gồm những nội dung gì? Quyết định này có phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế hay không?

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP thì việc cưỡng chế để thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải có quyết định cưỡng chế bằng văn bản. Trong quyết định phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; căn cứ ra quyết định; họ tên, chức vụ của người ra quyết định; họ tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, các biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện; thời gian hoàn thành cưỡng chế; cá nhân, cơ quan có trách nhiệm chủ trì tổ chức các hoạt động cưỡng chế; cơ quan có trách nhiệm tham gia; chữ ký và họ tên của người ra quyết định, dấu của cơ quan ra quyết định.

Quyết định cưỡng chế để thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được gửi đến cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành các biện pháp cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế 05 ngày để phối hợp thực hiện. 
47. Xin hỏi biện pháp cưỡng chế để khắc phục hậu quả đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện nhận chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
Theo Điều 10 Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT thì biện pháp cưỡng chế để khắc phục hậu quả đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện nhận chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: 

Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thông báo tới cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện về việc chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, nhận thừa kế nhưng không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để cơ quan tài nguyên và môi trường cấp đó không làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho đối tượng bị cưỡng chế.

48. Ông A được Ủy ban nhân dân giao cho một mảnh đất để trồng cây lâu năm nhưng đã tự ý bỏ trồng cây để đào ao nuôi cá. Việc thay đổi phương án sản xuất, chuyển mục đích sử dụng đất đã đem lại nhiều lợi ích cho gia đình ông A. Đầu năm, Ủy ban nhân dân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tịch thu một phần lợi nhuận do ông A đã sử dụng đất sai mục đích, yêu cầu ông khắc phục lại hiện trạng ban đầu cho diện tích đất nói trên. Do Ông A không thực hiện quyết định xử phạt nên đã bị áp dụng quyết định cưỡng chế để tịch thu lợi ích có được do vi phạm. Vậy xin hỏi biện pháp cưỡng chế để tịch thu lợi ích có được do vi phạm được quy định như thế nào?

Gia đình ông A đã có hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất do nhà nước giao nhưng lại không tự nguyện thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt hành chính tịch thu một phần lợi nhuận do hành vi vi phạm mà có. Căn cứ vào Điều 11 Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT  thì người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng một trong các biện pháp cưỡng chế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT bao gồm khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá để thu hồi lợi ích có được do vi phạm nộp ngân sách nhà nước. 

49. Đề nghị cho biết biện pháp cưỡng chế để buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra được quy định như thế nào?
Biện pháp cưỡng chế để buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra được quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT như sau:

Trong trường hợp thực hiện biện pháp cưỡng chế để buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu và chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra thì tùy từng trường hợp cụ thể, người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 18 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 ra quyết định và phối hợp khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của đối tượng bị cưỡng chế theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 20 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 để thu thập thông tin, giấy tờ, tài liệu phục vụ yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

PHẦN II
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

50. Trong thời gian tôi nghỉ chữa bệnh, giám đốc công ty A đã ra quyết định cho tôi thôi việc với lý do tôi không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác. Nay tôi muốn khiếu nại quyết định trên nhưng do đang chữa bệnh ở xa nên ủy quyền cho em trai tôi khiếu nại được không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Khiếu nại, tố cáO (được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 - sau đây gọi tắt là Luật Khiếu nại, tố cáo) thì trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được uỷ quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác để khiếu nại.

Về thủ tục, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo (Nghị định số 136/2006/NĐ-CP) thì việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú.

Như vậy, trường hợp của ông (bà) được quyền ủy quyền cho em trai đã thành niên của mình khiếu nại quyết định cho thôi việc đối với mình, việc ủy quyền đó phải được lập thành văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi ông (bà) cư trú.
51. Xin cho biết quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại?
Theo quy định tại Điều 18 Luật Khiếu nại, tố cáo thì:

a) Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:

- Biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại; đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại;

- Nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc bản án, quyết định của Toà án đối với khiếu nại mà mình đã giải quyết nhưng người khiếu nại tiếp tục khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.

b) Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

- Tiếp nhận, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết của mình; trong trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến thì phải thông báo việc giải quyết hoặc kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo;

- Giải trình về tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi người giải quyết khiếu nại lần hai yêu cầu;

- Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật;

- Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

II. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

52.  Ủy ban nhân dân xã P ra quyết định ngừng xây nhà đối với gia đình ông Q do mảnh đất gia đình ông Q đang có tranh chấp. Không đồng ý với quyết định đó, ông Q làm đơn khiếu nại và gửi kèm các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng mảnh đất đó của mình tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã P nhưng quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 vẫn giữ nguyên quan điểm buộc ông Q phải ngừng xây dựng. Xin cho hỏi trong trường hợp của ông Q có thể khiếu nại tiếp lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Khiếu nại, tố cáo thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại. 

Như vậy, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã P, ông Q có quyền khiếu nại tiếp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để giải quyết.

53. Xin cho biết thẩm quyền của Giám đốc sở và cấp tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc giải quyết khiếu nại?

Theo quy định tại Điều 22 Luật Khiếu nại, tố cáo thì Giám đốc sở và cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền:

- Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;

- Giải quyết khiếu nại mà thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại.

54. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong giải quyết khiếu nại được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều Luật Khiếu nại, tố cáo thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền:

- Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;

- Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại;

- Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

55. Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ trong giải quyết khiếu nại?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Khiếu nại, tố cáo thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền:

- Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;

- Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 24 của Luật khiếu nại, tố cáo đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại;

- Giải quyết khiếu nại có nội dung thuộc quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành mình mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại.

56. Tổng thanh tra có thẩm quyền gì trong việc giải quyết khiếu nại?

Theo quy định tại Điều 26 Luật Khiếu nại, tố cáo thì Tổng thanh tra có thẩm quyền:

- Giải quyết khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại;

- Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm.

57. Chánh thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm trong việc xác minh việc giải quyết khiếu nại của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp hay không?

Theo quy định tại Điều 27 Luật Khiếu nại, tố cáo thì Chánh thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp.

58. Xin cho biết thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết khiếu nại?

Theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại tố cáo, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền:

- Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp;

- Xử lý các kiến nghị của Tổng thanh tra quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

III. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

59. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ tôi phải gửi nhà cửa, vườn tược ở quê cho chú tôi để về thành phố làm thuê nuôi tôi ăn học. Trong thời gian này, chú tôi đã làm sổ đỏ đứng tên cả vườn đất của mẹ con tôi. Mẹ tôi đã khiếu nại lên Ủy ban nhân dân nhưng bị từ chối với lý do hết thời gian khiếu nại, sổ đỏ đã cấp cho chú tôi 04 tháng nay rồi. Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì thời gian khiếu nại được quy định như thế nào? Để bảo vệ quyền lợi của mình mẹ tôi phải làm gì? 


Theo quy định tại Điều 31 Luật Khiếu nại, tố cáo thì thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính. Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. 

Như vậy, trường hợp của mẹ bạn đã hết thời gian khiếu nại. Để bảo vệ quyền lợi của mình, mẹ bạn phải chứng minh do làm ăn ở xa nên mẹ bạn không biết đến việc đó, thời gian mẹ bạn làm ở thành phố không được tính vào thời hiệu khiếu nại 90 ngày. Do đó, khi gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân đã ra quyết định cấp sổ đỏ sai quy định, mẹ bạn cũng phải chứng minh được mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của mẹ bạn như xây dựng nhà ở ổn định, lâu dài, nộp thuế đất hàng năm (hóa đơn mẹ bạn nộp thuế)…

60. Tôi có gửi đơn khiếu nại Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện lên Chủ tịch huyện nhưng đã hai tháng nay chưa thấy giải quyết. Tôi muốn biết thời hạn giải quyết khiếu nại của tôi là bao lâu? 

Theo quy định tại Điều 36 Luật Khiếu nại, tố cáo thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, kể từ ngày đơn khiếu nại của ông (bà) được Ủy ban nhân dân huyện thụ lý là không quá 30 ngày. Nếu là vụ việc phức tạp, cần có thời gian xem xét, thì có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

Nếu gia đình ông (bà) ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày đơn khiếu nại được thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Trong thời hạn quy định trên mà người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không giải quyết thì phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Trường hợp này, ông (bà) đã gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện không giải quyết trong trong thời gian luật định thì ông (bà) có quyền kiến nghị lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xử lý kỷ luật Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đó. 

61. Gia đình bà M trong quá trình xây nhà đã lấn ra phần ngõ chung của khu phố, làm nứt tường của nhà bà T. Bà T gửi khiếu nại lên Ủy ban nhân dân quận. Ủy ban nhân dân quận đã gọi các gia đình lên giải quyết. Hai bên thống nhất, nhà bà M bồi thường 10 triệu đồng cho nhà bà T. Sau đó, gia đình bà T nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, trong đó yêu cầu nhà bà M xây nhà đúng theo giấy phép xây dựng nhưng còn phần bồi thường cho gia đình bà T thì không thấy Quyết định giải quyết khiếu nại nói đến. Xin hỏi trong quyết định giải quyết khiếu nại có phải ghi bồi thường thiệt hại hay không? 

Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo về nội dung giải quyết khiếu nại lần đầu thì trong Quyết định giải quyết khiếu nại, nếu có việc bồi thường cho người bị thiệt hại thì phải được ghi vào trong Quyết định. Cụ thể: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây: Ngày, tháng, năm ra quyết định; Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; Nội dung khiếu nại; Kết quả xác minh nội dung khiếu nại; căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; Kết luận nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ; Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại; Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có); Quyền khiếu nại tiếp, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án. Luật cũng quy định không được dùng thông báo, biên bản cuộc họp hoặc các hình thức văn bản khác thay thế quyết định giải quyết khiếu nại.

Đối chiếu với quy định trên, gia đình bà có thể kiến nghị lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận để sửa đổi, bổ sung Quyết định giải quyết khiếu nại cho đầy đủ và đúng với quy định của pháp luật.

62. Tôi gửi khiếu nại lên Ủy ban nhân dân huyện và đã được trả lời. Tôi không đồng ý với quyết định đó nên định gửi tiếp đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân tỉnh. Xin hỏi thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 là bao nhiêu lâu hoặc tôi có thể khởi kiện ra tòa án được hay không?

Điều 39 Luật Khiếu nại, tố cáo quy định như sau: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.
Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp luật có quy định khác.

63. Tôi muốn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân phường về quyết định xử phạt gia đình tôi lấn chiếm lòng, lề đường làm hàng ăn, với mức phạt quá cao. Cán bộ tiếp dân ở Ủy ban nhân dân phường nói muốn khiếu nại phải làm đơn. Xin hỏi, khi khiếu nại có bắt buộc phải viết đơn không, có thể lên Ủy ban khiếu nại trực tiếp được không? Nếu khiếu nại bằng đơn, cần có thủ tục gì?

Theo quy định tại Điều 33 Luật Khiếu nại, tố cáo, thì việc khiếu nại không bắt buộc phải viết đơn, ông (bà) có thể khiếu nại trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường. 

Trong trường hợp việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn phải có đầy đủ các nội dung sau: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên. (Hiện nay, để việc giải quyết khiếu nại được thuận tiện, trong đơn ông (bà) nên ghi rõ số điện thoại liên lạc, bản sao giấy tờ liên quan đến việc khiếu nại mà ông (bà) có).

Trong trường hợp ông (bà) đến khiếu nại trực tiếp thì cán bộ tiếp dân sẽ có trách nhiệm hướng dẫn ông (bà) viết thành đơn khiếu nại hoặc ghi lại nội dung khiếu nại của ông (bà) theo quy định. Và dù ông (bà) trực tiếp viết đơn hay họ ghi lại nội dung khiếu nại của ông (bà) thì ông (bà) phải ký tên vào văn bản khiếu nại đó. Việc ký tên người khiếu nại là một yêu cầu bắt buộc, vì hiện nay đơn thư khiếu nại nặc danh gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ không được thụ lý giải quyết. 

64. Quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu được thực hiện trong trường hợp nào? Quyết định này có phải gửi cho người có quyền và lợi ích liên quan hay không? 

Theo quy định tại Điều 42 Luật Khiếu nại, tố cáo thì trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó.

Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết. Quyết định tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó.

65. Xin cho biết, quyền của người giải quyết khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai?

Theo quy định tại Điều 44 Luật Khiếu nại, tố cáo, trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại;

- Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung bị khiếu nại;

- Yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại;

- Triệu tập người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đối thoại;

- Xác minh tại chỗ;

- Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu của người giải quyết khiếu nại lần hai phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.

66. Khi giải quyết khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền có phải lập thành hồ sơ không? Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm những tài liệu gì?

Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Theo quy định tại Điều 47 Luật Khiếu nại, tố cáo thì hồ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm:

- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

- Văn bản trả lời của người bị khiếu nại;

- Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định, biên bản gặp gỡ, đối thoại;

- Quyết định giải quyết khiếu nại;

- Các tài liệu có liên quan.

- Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho Toà án khi có yêu cầu.

67. Theo quy định của pháp luật thì công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại bằng hình thức nào?

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại bằng các hình thức sau:

- Công dân  thực hiện quyền khiếu nại thông qua các hình thức sau:

+ Tự mình thực hiện quyền khiếu nại;

+ Trong trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc người giám hộ là người đại diện để thực hiện việc khiếu nại; nếu không có người đại diện thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại;

Khi thực hiện việc khiếu nại, người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người khiếu nại cư trú để chứng minh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của mình; 

Trong trường hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn cử người đại diện để khiếu nại thì phải có văn bản nêu rõ lý do, trách nhiệm của người đại diện; 

Người đại diện có các quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005.

+ Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được uỷ quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên, anh, chị, em ruột hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại. Người được ủy quyền chỉ thực hiện việc khiếu nại theo đúng nội dung được uỷ quyền. 

Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú.

- Hình thức khiếu nại của cơ quan, tổ chức:

+ Cơ quan thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là Thủ trưởng cơ quan. Thủ trưởng cơ quan có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại.

+ Tổ chức thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng đầu tổ chức được quy định trong quyết định thành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ chức. Người đứng đầu tổ chức có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại.

68. Nếu công dân phát hiện ra một quyết định hành chính là trái pháp luật thì công dân đó có quyền khiếu nại hay không? Cần có điều kiện gì để cơ quan nhà nước thụ lý giải quyết khiếu nại?

Công dân có quyền khiếu nại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính đó là trái pháp luật, và quyết định đó xâm phạm đến quyền và lợi ích của mình. Như vậy, nếu quyết định đó được công dân cho là trái luật, nhưng không xâm phạm đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân đó không có quyền khiếu nại. Trường hợp này công dân có quyền tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật đó để giải quyết. 

Cơ quan nhà nước sẽ thụ lý khiếu nại để giải quyết khiếu nại khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP.

- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

69. Tôi muốn thuê luật sư giúp mình giải quyết một vụ việc khiếu nại nhưng không biết trong quy định của t thì pháp luật khi giải quyết khiếu nại luật sư có những quyền gì? Có thể thay tôi làm tất cả mọi việc trong quá trình khiếu nại không?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP thì người khiếu nại có quyền nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật trong quá trình khiếu nại. Theo đó, luật sư có các quyền sau:

- Giúp người khiếu nại viết đơn khiếu nại; cùng với người khiếu nại liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc khiếu nại để thu thập tài liệu, bằng chứng; đưa ra bằng chứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

- Tham gia cùng người khiếu nại gặp gỡ, đối thoại với người giải quyết khiếu nại, người bị khiếu nại và những người khác liên quan;

- Tham gia các giai đoạn khác trong quá trình giải quyết khiếu nại;

- Giúp người khiếu nại thực hiện các quyền của người khiếu nại theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Khi giúp đỡ người khiếu nại về pháp luật, luật sư có nghĩa vụ thực hiện theo đúng nội dung yêu cầu giúp đỡ của người khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật; không được kích động, cưỡng ép, mua chuộc, dụ dỗ người khiếu nại khiếu nại sai sự thật hoặc lợi dụng quyền khiếu nại để xuyên tạc, vu khống, xâm phạm trật tự công cộng, gây thiệt hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Như vậy, luật sư có quyền tham gia vào các giai đoạn trong quá trình giải quyết khiếu nại. Nếu vì một lý do khách quan nào đó, ông (bà) không thể trực tiếp khiếu nại, ông (bà) có thể ủy quyền cho luật sư thực hiện khiếu nại thay mình. Và khi ấy, luật sư sẽ có đầy đủ các quyền của người khiếu nại. 

70. Khi thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về việc buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng lấn chiếm đất công của nhà ông T, những người thi hành công vụ đã phá dỡ vượt quá diện tích ghi trong quyết định. Vì vậy, ông T quyết định khiếu nại hành vi hành chính trái pháp luật của những người thi hành công vụ này lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do không am hiểu về pháp luật khiếu nại, tố cáo, ông T có ý định nhờ luật sư H – hàng xóm của ông giúp đỡ về mặt pháp luật trong quá trình khiếu nại. Song ông T băn khoăn một điều là đã từ lâu luật sư H hành nghề luật sư với tư cách cá nhân độc lập thì luật sư H có được tham gia vào quá trình khiếu nại hay không và nếu được tham gia, luật sư phải xuất trình các loại giấy tờ gì?
Để giải quyết nhanh chóng, chính xác các khiếu nại của tổ chức, công dân và đảm bảo tính công khai dân chủ trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  Khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2006 đã  cho phép người khiếu nại được nhờ Luật sư giúp đỡ về pháp luật trong quá trình khiếu nại và khẳng định rõ vai trò của  Luật sư vào quá trình giải quyết khiếu nại.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, khi tham gia quá trình giải quyết khiếu nại, để giúp đỡ người khiếu nại về pháp luật, luật sư phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

- Thẻ luật sư;

- Giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật của người khiếu nại;

- Giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư đối với trường hợp luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy giới thiệu của Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên đối với trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

Như vậy, trường hợp Luật sư H hành nghề với tư cách cá nhân thì ngoài hai loại giấy tờ đầu tiên, cần có giấy giới thiệu của Đoàn luật sư nơi luật sư H là thành viên.

71. Ủy ban nhân dân tỉnh X nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Y phường Vạn Sơn, thị xã Z khiếu nại một số vấn đề liên quan đến đất đai, thực trạng quản lý, sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thị xã. Qua xác minh và điều tra thấy vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai nên cán bộ Ủy ban đã trả lại đơn khiếu nại của bà X, song lại giữ lại giấy tờ, tài liệu có liên quan để lưu trữ làm hồ sơ. Xin hỏi hình thức xử lý của cơ quan nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại được pháp luật quy định như thế nào và việc làm của cán bộ Ủy ban có đúng các quy định pháp luật hay không?

Hình thức xử lý của cơ quan nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại đã được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP. Các cơ quan nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại thì xử lý như sau:
“1. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này thì phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

2. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý. 

3. Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ quan nhận được có trách nhiệm xử lý nội dung khiếu nại theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều này, còn nội dung tố cáo thì xử lý theo quy định tại Điều 38 Nghị định này.

4. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới nhưng quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp trên yêu cầu cấp dưới giải quyết, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của cấp dưới và áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với người thiếu trách nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại đó. Trong trường hợp cần áp dụng biện pháp vượt quá thẩm quyền của mình thì kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền để xử lý.

5. Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì cơ quan nhận được đơn không có trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại. Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan nhận được trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại”.

Như vậy, cán bộ Ủy ban nhân dân tỉnh X đã không thụ lý đơn khiếu nại là đúng với quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo nhưng phải có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại và trả lại các giấy tờ, tài liệu là bản gốc có liên quan đến vụ việc khiếu nại cho người khiếu nại. 

72. Bà Đinh Thị D có đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật buộc thôi việc của cơ quan đối với bà. Do có công việc đột xuất của gia đình nên bà phải về quê nửa tháng. Bà D băn khoăn liệu quyết định giải quyết khiếu nại vụ việc của bà sẽ được công khai như thế nào?Ai là người có trách nhiệm phải công khai quyết định giải quyết khiếu nại đó?
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, chậm nhất trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ký quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải công khai quyết định đó.

Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lựa chọn một hoặc một số hình thức dưới đây để thực hiện việc công khai:

- Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại;

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Đưa lên trang thông tin điện tử;

- Tổ chức công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại;

- Phát hành ấn phẩm.

Như vậy, quyết định giải quyết khiếu nại của Bà D có thể được công khai bằng một trong các hình thức trên.
IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

73. Những quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật?
Theo quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo và Mục 1 Chương II Nghị định số 136/2006/NĐ-CP thì quyết định kỷ luật của Thủ trưởng cơ quan nào thì Thủ trưởng cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết khiếu nại; trong trường hợp còn khiếu nại tiếp thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành; Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại. Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành; Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại. Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền: giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành; Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại; Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà người giữ các chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại;

Trừ trường hợp giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành còn các quyết định giải quyết khiếu nại khác của Bộ Nội vụ đều là quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

- Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật thuộc thẩm quyền; trong trường hợp cần thiết thì giao cho cơ quan, bộ phận quản lý nhân sự hoặc cơ quan thanh tra cùng cấp tiến hành xác minh kết luận và kiến nghị việc giải quyết.
74.  Ban Giám đốc công ty A ra quyết định kỷ luật hạ bậc lương của chị B vì những vi phạm của chị trong việc chấp hành nội quy lao động của cơ quan. Chị B cho rằng quyết định kỷ luật như vậy đối với mình là chưa thỏa đáng và quyết định khiếu nại lên Giám đốc công ty về quyết định đó. Song chị không biết thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật được pháp luật quy định như thế nào? Đề nghị giải đáp cho chị B thủ tục trên?
Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước được Luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định số 136/2006/NĐ-CP quy định như sau:

- Người đã ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi nhận được đơn khiếu nại đối với quyết định kỷ luật đó thì phải xem xét và ra quyết định giải quyết bằng văn bản theo thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005.
- Trong trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và tiếp tục khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết tiếp phải xem xét và ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo (Quyết định giải quyết khiếu nại phải có đầy đủ các nội dung: ngày, tháng, năm ra quyết định; tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ; căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại...).
- Công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng hoặc tương đương trở xuống bị kỷ luật buộc thôi việc, sau khi khiếu nại mà người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật.

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO, NGƯỜI BỊ TỐ CÁO

75. Cạnh nhà tôi có nhà hàng karaoke rất đông khách phục vụ từ lúc 22 giờ tối đến tận sáng. Qua điều tra của người dân cùng khu phố, đây thực chất là một nhà hàng mại dâm trá hình. Tôi muốn tố giác hành vi vi phạm này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền được không? Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được pháp luật quy định như thế nào? Liệu thấy hành vi sai trái đó tôi có được tố cáo hay không?
Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 

Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân thì người tố cáo có thể viết đơn hoặc trực tiếp đến trình bày với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp không xác định được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì người tố cáo có thể tố cáo với cơ quan Nhà nước nơi gần nhất, thuận lợi nhất, cơ quan này sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Để tạo điều kiện cho người tố cáo thực hiện quyền tố cáo những hành vi vi phạm mà họ biết, đồng thời có những biện pháp bảo vệ họ khi đứng ra tố cáo, tránh việc bị đe doạ, trả thù, trù dập, xác định rõ trách nhiệm của người tố cáo khi cung cấp những thông tin cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Điều 57 Luật khiếu nại, tố cáo quy định người tố cáo có các quyền sau đây: 

- Người tố cáo có quyền gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

- Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình; 

- Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo; 

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe doạ, trù dập, trả thù. 

Đồng thời người tố cáo phải có nghĩa vụ sau:

- Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; 

- Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.

Như vậy, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành khi phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật của nhà hàng karaoke nói trên, ông (bà) có thể viết đơn hoặc trực tiếp đến trình bày với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

76. Ông M - Tổng biên tập Tạp chí N bị một nhóm người trong Tạp chí viết đơn tố cáo ông vì mối quan hệ cá nhân đã tuyển dụng nhiều nhân viên vào làm việc trái với quy định của pháp luật về lao động. Làm việc với cơ quan điều tra, Ông M khẳng định rằng, mình bị một số người vì động cơ cá nhân đã vu khống, vu cáo, cố tình gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ông. Qua xác minh cơ quan điều tra cũng thấy Ông M không vi phạm các quy định pháp luật về việc tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại tạp chí. Xin hỏi trong trường hợp này, pháp luật có những quy định gì để bảo vệ quyền lợi của người bị tố cáo như ông M. Người bị tố cáo có những quyền và nghĩa vụ gì?

Người bị tố cáo là những người có hành vi mà người tố cáo cho rằng vi phạm pháp luật và làm đơn tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có thể xảy ra hai trường hợp: 

- Thứ nhất, người bị tố cáo thực sự có hành vi vi phạm pháp luật theo như tố cáo, qua việc giải quyết tố cáo cần phải có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật;

- Thứ hai, là tố cáo đó là không đúng sự thật, xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hoặc nguyên nhân khách quan của người tố cáo. Khách quan đó là do người tố cáo thiếu những thông tin cần thiết và từ ý thức chủ quan của mình mà khẳng định có hành vi vi phạm pháp luật. Còn nguyên nhân chủ quan là do người tố cáo xuất phát từ động cơ cá nhân mà cố tình vu khống, vu cáo, cố tình gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người bị tố cáo.

Trường hợp của ông M thuộc trường hợp thứ 2 bị tố cáo xuất phát từ động cơ cá nhân của người tố cáo. Trước tình hình đó để bảo đảm công bằng, khách quan, tạo điều kiện cho người bị tố cáo minh oan nếu bị tố cáo sai, pháp luật khiếu nại, tố cáo đã quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể nhằm bảo vệ quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo, tại Điều 58 Luật khiếu nại, tố cáo quy định người bị tố cáo có các quyền sau: 

- Được thông báo về nội dung tố cáo; 

- Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;

- Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hồi danh dự, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra; 

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật. 

Đồng thời, người bị tố cáo có nghĩa vụ: 

- Giải trình về hành vi bị tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; 

- Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.

VI. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

77. Thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết tố cáo được pháp luật quy định như thế nào?

Thẩm quyền giải quyết tố cáo của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quy định cụ thể tại khoản 5 6 Điều 34 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

- Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.
78. Tổ dân phố 6 thị trấn X đã họp và bàn bạc về việc làm đơn tố cáo một số cán bộ địa chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất như nhũng nhiễu, đòi hối lộ trong việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, mọi người còn phân vân không biết sẽ làm đơn tố cáo trực tiếp đến Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Xin hỏi, trong trường hợp này, các hộ dân phải gửi đơn tố cáo đến đâu mới đúng thẩm quyền giải quyết?

Khoản 1, 2, 3, 4  Điều 34 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP đã quy định rất rõ về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Ủy ban nhân dân các cấp và Giám đốc Sở như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người do mình quản lý trực tiếp.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

- Giám đốc Sở có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

Như vậy, các hộ dân phải gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết .

79. Xin hỏi thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chánh thanh tra từng cấp được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP thì thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chánh thanh tra được quy định như sau:

Chánh thanh tra cấp huyện có thẩm quyền:

- Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được giao;

- Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

 Chánh thanh tra Sở có thẩm quyền:

- Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở khi được giao;

- Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

Chánh thanh tra cấp tỉnh có thẩm quyền:


- Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi được giao;

- Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật;  trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền:

- Xem xét, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khi được giao;

- Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

80. Pháp luật khiếu nại, tố cáo quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo của Tổng Thanh tra như thế nào?

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, Tổng thanh tra có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau:

- Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao.

- Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

VII. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

81. Khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan nhà nước có trách nhiệm như thế nào trong giải quyết tố cáo?
Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP thì khi cơ quan nhà nước nhận được đơn tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau:

- Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định số 136/2006/NĐ-CP.

- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết. 

- Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.

- Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xử lý theo quy định tại Điều 71 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Trong trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì cơ quan nhận được đơn phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn.

Trong trường hợp Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp, các ngành nhận được thông tin người tố cáo bị đe dọa, trù dập, trả thù thì phải có trách nhiệm chỉ đạo hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ, có biện pháp bảo vệ người tố cáo, ngăn chặn và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật người có hành vi đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo.

82. Tôi nộp đơn tố cáo cán bộ thuế nhận hối lộ. Sau một tháng nộp đơn tôi đến hỏi thì được cán bộ tiếp dân trả lời rằng sự việc đã được lãnh đạo chi cục thuế thụ lý giải quyết nhưng vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh và thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Vậy xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thời hạn tiếp nhận tố cáo và giải quyết tố cáo?
Luật khiếu nại, tố cáo quy định cụ thể về thời hạn tiếp nhận tố cáo và thời hạn giải quyết tố cáo như sau: 
- Thời hạn tiếp nhận tố cáo (Điều 66): Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.

Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tố cáo khi họ yêu cầu. 
- Thời hạn giải quyết tố cáo (Điều 67): Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo; thời hạn giải quyết được thực hiện theo quy định tại Điều 67 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Như vậy, thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày hoặc 90 ngày nếu vụ việc phức tạp kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ông (bà) mới nộp đơn có 01 tháng nên cán bộ tiếp dân trả lời bạn như vậy là đúng.

83. Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo trong quá trình xác minh được pháp luật quy định như thế nào?

Quá trình xác minh là bước thực hiện các biện pháp nghiệp vụ có tầm quan trọng đặc biệt và có ý nghĩa quyết định nhất trong quá trình giải quyết nội dung tố cáo. Trong quá trình giải quyết tố cáo người được giao nhiệm vụ xác minh phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các bằng chứng để chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo. Điều 70 Luật khiếu nại, tố cáo quy định trong quá trình xác minh việc tố cáo, người giải quyết tố cáo có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
- Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố cáo;

- Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;

- Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo;

- Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;

- Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

84. Theo quy định của pháp luật, sau khi có kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo tiến hành xử lý như thế nào?

Sau khi kết thúc việc xác minh, người được giao nhiệm vụ xác minh phải có văn bản kết luận về nội dung tố cáo và phải có những chứng cứ để chứng minh cho kết luận của mình. Căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau (Điều 44 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP):
- Trong trường hợp người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm các quy định về nhiệm vụ, công vụ thì phải có kết luận rõ và thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật.

- Trong trường hợp người bị tố cáo có vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về nhiệm vụ, công vụ phải xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, đồng thời áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để quyết định, kiến nghị xử lý được chấp hành nghiêm chỉnh.

- Trong trường hợp hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Người giải quyết tố cáo phải gửi văn bản kết luận vụ việc tố cáo, quyết định xử lý tố cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp; thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết nếu họ có yêu cầu, trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước (Điều 45 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP).

85. Theo quy định pháp luật thì hồ sơ giải quyết tố cáo bao gồm những tài liệu gì?
Quy định về việc giải quyết tố cáo theo Điều 73 Luật Khiếu nại, tố cáo thì việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết tố cáo phải có đầy đủ các tài liệu sau:

- Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo;

- Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết;

- Văn bản giải trình của người bị tố cáo;

- Kết luận về nội dung tố cáo; văn bản kiến nghị biện pháp xử lý;

- Quyết định xử lý;

- Các tài liệu khác có liên quan.

Hồ sơ giải quyết tố cáo phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu thì hồ sơ được chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

VIII. VIỆC TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

86. Trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan khác của Nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?
Tiếp công dân là việc làm thể hiện mối quan hệ trực tiếp giữa Nhà nước và công dân, thể hiện bản chất của Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Ngoài việc tổ chức, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy định tại Điều 76 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 cụ thể như sau:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, mỗi tuần ít nhất một ngày.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, mỗi tháng ít nhất hai ngày.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, mỗi tháng ít nhất một ngày.

- Thủ trưởng các cơ quan khác của Nhà nước, mỗi tháng ít nhất một ngày.

   Điều 47 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP cũng quy định lịch tiếp công dân phải được thông báo công khai cho công dân biết. 

Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải tiếp công dân khi có yêu cầu khẩn thiết.

Đối với những khiếu nại thuộc thẩm quyền mà vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải quyết thì khi tiếp công dân, Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải trả lời ngay cho công dân biết; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì phải nói rõ thời hạn giải quyết, người cần liên hệ tiếp để biết kết quả giải quyết.

Việc tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải được ghi vào sổ tiếp công dân và được lưu giữ tại nơi tiếp công dân. 

87. Sau khi nộp đơn tố cáo Chủ tịch xã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không đúng quy định pháp luật, để bảo đảm an toàn, tránh bị trả thù, tôi muốn yêu cầu cán bộ tiếp dân giữ bí mật họ, tên, địa chỉ của mình. Vậy xin hỏi, người tiếp công dân có trách nhiệm giữ bí mật họ, tên của người tố cáo không? Pháp luật quy định trách nhiệm của người tiếp công dân như thế nào? 

Để thực hiện quyền của mình, pháp luật quy định, mọi công dân khi phát hiện thấy hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ chủ thể nào trong xã hội mà theo quan điểm chủ quan của họ là sẽ gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì đều có thể báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi đó. Thực tế cho thấy, các hành vi vi phạm pháp luật rất đa dạng, phức tạp và nguy cơ người tố cáo bị trù dập, đe doạ đến an toàn tính mạng, sức khoẻ là có khả năng xảy ra. Do vậy, ở khâu đầu tiên trong chu trình giải quyết các khiếu nại, tố cáo, để tạo điều kiện tốt nhất cho người tố cáo có thể trình bày với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những hành vi trái pháp luật mà họ biết được, ngăn chặn sự đe dọa, trả thù của người bị tố cáo ngay từ giai đoạn đầu tiên, Điều 77 Luật Khiếu nại, tố cáo đã quy định rõ trách nhiệm của người tiếp công dân như sau:

- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo;

- Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;

- Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu.

    Ngoài ra, người tiếp công dân phải có sổ để ghi chép, theo dõi việc tiếp công dân; yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo xuất trình giấy tờ tùy thân, trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo; trong trường hợp có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc (Điều 48 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP). 
Đối chiếu với quy định trên thì cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của ông (bà) nếu ông (bà) yêu cầu.

88. Không đồng ý với quyết định đền bù giải phóng mặt bằng của Chủ tịch Huyện, một số hộ dân đến trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện để khiếu nại. Tại đây, cán bộ tiếp dân yêu cầu mọi người cử 01 người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại . Xin hỏi yêu cầu của cán bộ tiếp dân đó có đúng quy định của pháp luật không? Những người đến khiếu nại tại nơi tiếp công dân thì có những quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân được quy đinh tại Điều 78 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 như sau:

- Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân;

- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày;

- Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;

- Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung;

- Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân.

Ngoài ra, pháp luật còn nghiêm cấm việc gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ (Điều 79 Luật Khiếu nại, tố cáo). Như vậy, nhằm ổn định trật tự, tiết kiệm thời gian và dễ nắm bắt thông tin, pháp luật quy định nếu có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung thì những người này phải cử người đại diện để trình bày với người tiếp công dân. Đối chiếu với quy định trên thì yêu cầu của cán bộ tiếp dân đó với các hộ dân là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

89. Pháp luật quy định như thế nào về việc xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân?

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP việc xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân được tiến hành như sau:
- Đối với đơn khiếu nại thì xử lý theo Điều 6 Nghi định này: 
+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và có đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP thì phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý. 

+ Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ quan nhận được có trách nhiệm xử lý nội dung khiếu nại theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 6, còn nội dung tố cáo thì xử lý theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP. 

+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới nhưng quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp trên yêu cầu cấp dưới giải quyết, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của cấp dưới và áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với người thiếu trách nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại đó. Trong trường hợp cần áp dụng biện pháp vượt quá thẩm quyền của mình thì kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền để xử lý. 

+ Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì cơ quan nhận được đơn không có trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại. Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan nhận được trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại.

Trong trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ; nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải tiếp nhận, phân loại và xử lý theo quy định tại các Điều 38, 39 và Điều 40 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP (Xem thêm câu 83).

IX. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

90. Khi phát hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định xử lý tố cáo vi phạm quy định của pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biện pháp gì để hạn chế thiệt hại, khắc phục vi phạm đó? Pháp luật quy định trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xử lý vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo như thế nào?
     Điều 60 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP quy định Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

 - Ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Thủ trưởng cơ quan cấp dưới khi phát hiện việc giải quyết có vi phạm pháp luật.

- Ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức thuộc quyền quản lý cố tình cản trở hoặc không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo hoặc không chấp hành yêu cầu của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, của cơ quan nhà nước cấp trên trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; áp dụng các biện pháp xử lý khác đối với người có một trong các hành vi quy định tại các Điều 96, 97 và Điều 100 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Như vậy, khi phát hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định xử lý tố cáo vi phạm pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đó để hạn chế thiệt hại, khắc phục vi phạm của cấp dưới.

91. Các hộ dân ở xã X, huyện Y gửi đơn tới lên lãnh đạo huyện tố cáo Chủ tịch và một số cán bộ xã lập danh sách khống để rút tiền đền bù giải phóng mặt bằng công trình giao thông. Do không nhận được trả lời về việc giải quyết tố cáo, đại diện các hộ dân đã trực tiếp đến Ủy ban nhân dân huyện hỏi nhiều lần thì lần nào cán bộ tiếp dân cũng trả lời rằng lãnh đạo huyện rất bận, không có thời gian giải quyết đơn tố cáo của các hộ dân. Xin hỏi, việc cố tình trì hoãn và thiếu trách nhiệm giải quyết tố cáo của lãnh đạo huyện có bị xử lý không? Pháp luật quy định người giải quyết tố cáo có những hành vi như thế nào thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phải bồi thường?

Điều 96 Luật Khiếu nại, tố cáo quy định người giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:
- Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;

- Cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo trái pháp luật;

- Không kịp thời áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật;

- Đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; bao che cho người bị khiếu nại, tố cáo;

- Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại các điều 15, 85, 86, 87, 88, 89, 91 và 93 của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 36, Điều 43 Luật Khiếu nại, tố cáo mà người giải quyết khiếu nại không giải quyết thì Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người đó phải tiến hành kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại. Trường hợp người giải quyết khiếu nại thiếu trách nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết hoặc gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở việc thực hiện quyền khiếu nại thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên áp dụng các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức để xử lý (Điều 61 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP).
Ngoài ra, đối với Thủ trưởng cơ quan nhà nước nếu thiếu trách nhiệm, nhiều lần để xảy ra vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cơ quan do mình quản lý thì bị xử lý kỷ luật; nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thủ trưởng cơ quan nhà nước nếu thiếu trách nhiệm, không áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo thì bị xử lý kỷ luật; nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối chiếu với các quy định trên thì Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cố tình trì hoãn, thiếu trách nhiệm giải quyết đơn tố cáo thì tùy mức độ có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật về bồi thường thiệt hại.

92. Anh B - cán bộ tiếp dân của Ủy ban nhân dân huyện Y đã có hành vi thông tin không chính xác các tài liệu của người đến khiếu nại cho lãnh đạo huyện. Xin hỏi, anh B sẽ bị xử lý như thế nào?

Tiếp công dân là công tác rất quan trọng, do đó trong quá trình tiếp công dân, cán bộ tiếp dân phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân, thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ tiếp công dân. Điều 97 Luật Khiếu nại, tố cáo quy định người tiếp công dân nếu có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
- Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân.

- Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Vi phạm nội quy, quy chế tiếp công dân.

- Không kịp thời xử lý hoặc làm sai lệch các thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

- Vi phạm các quy định khác của pháp luật về việc tiếp công dân.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, anh B đã  thông tin sai lệch tài liệu do người khiếu nại cung cấp, tùy theo mức độ, anh B sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

93. Lợi dụng việc đến bù giải phóng mặt bằng xây nhà văn hóa thôn, ông M đã kích động một số người trong thôn tố cáo trưởng thôn chiếm dụng tiền của người dân sai sự thật. Theo quy định của pháp luật, hành vi kích động tố cáo sai sự thật sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 100 Luật Khiếu nại, tố cáo, người nào có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:
 - Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật;

 - Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

 - Tố cáo sai sự thật;

 - Đe dọa, trả thù, xúc phạm người khiếu nại, tố cáo, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo;

 - Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Mục lục

	
	Lời giới thiệu
	

	
	PHẦN I
 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI
	

	
	I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	

	
	II. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
	

	
	1. Những quy định chung
	

	
	2. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt
	

	
	3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
	

	
	4. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt
	

	
	5. Trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
	

	
	PHẦN II
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
	

	
	I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI
	

	
	II. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
	

	
	III. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
	

	
	IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
	

	
	V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO, NGƯỜI BỊ TỐ CÁO
	

	
	VI. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
	

	
	VII. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
	

	
	VIII. VIỆC TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN
	

	
	IX. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
	


130
	7 = * 2-1 
13

	
	7 = * 2+0 
14




